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  Ngày dạy : 10 / 3 / 2014


KIỂM TRA MỘT TIẾT

Đề 1:

Câu 1: ( 3 điểm) 

Nêu thời gian  thành lập, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội các nước ASEAN.
Câu 2: ( 4 điểm)
Chứng minh VN có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng. Nguyên nhân làm cạn kiệt tài nguyên khoáng sản.
Câu 3: ( 3 điểm) 

Bảng số liệu về tỉ lệ sản lượng lúa của khu vực Đông Nam Á và của Châu Á so với thế giới năm 2000:

	

Lãnh thổ
	Lúa ( %)

	Đông Nam Á
	26,2

	Châu Á
	71,3

	Thế giới
	100


 Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ sản lượng lúa của khu vực Đông Nam Á và của Châu Á so với thế giới năm 2000. Vì sao khu vực này có thể sản xuất được nhiều lúa.

Đề 2:

Câu 1: ( 3 điểm) 

Nêu thời gian  thành lập, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội các nước ASEAN.
Câu 2: ( 4 điểm)
Chứng minh biển VN mang tính chất nhiệt đới gió mùa. Nguyên nhân làm ô nhiễm môi trường biển. Biện pháp bảo vệ môi trường biển.
Câu 3: ( 3 điểm) 

Bảng số liệu về  sản lượng lúa của khu vực Đông Nam Á và của Châu Á so với thế giới năm 2000:

	

Lãnh thổ
	Lúa ( triệu tấn)

	Đông Nam Á
	157

	Châu Á
	427

	Thế giới
	599


 Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ sản lượng lúa của khu vực Đông Nam Á và của Châu Á so với thế giới năm 2000. Vì sao khu vực này có thể sản xuất được nhiều lúa.

Đáp án – Biểu điểm

Đề 1:

Câu 1: ( 3 điểm) 

-  Asean thành lập vào ngày 8/8/1967 ( 0,5 đ)
- Có 10 nước thành viên. ( 0.5 đ)
- Mục tiêu: Giữ vững hòa bình, an ninh, ổn định khu vực, xây dựng một cộng đồng hòa hợp, cùng nhau phát triển kinh tế xã hội. ( 1 đ)

- Nguyên tắc: tự nguyện, tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia thành viên và ngày càng hợp tác toàn diện hơn, cùng khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế. (1 đ)

Câu 2: ( 4 điểm)
- Ngành địa chất VN đã khảo sát, thăm dò được khoảng 5000 điểm quặng và tụ khoáng của gần 60 loại khoáng sản khác nhau: ( 1,5đ)

+ Khoáng sản kim loại, phi kim.

+ Khoáng sản năng lượng.

+ Khoáng sản khác

- Diện tích lãnh thổ Việt Nam thuộc loại trung bình của thế giới , được coi là nước giàu có về khoáng sản. ( 0,5 đ) 
* Nguyên nhân:  do lịch sử phát triển lâu dài, cấu trúc địa chất phức tạp. Nước ta lại nằm ở khu vực giao nhau của  hai vành đai sinh khoàng lớn ĐTH và TBD. ( 1đ)

* Hiện 1 số khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt.
- Nguyên nhân: ( 1 đ)
+ Quản lí lỏng lẻo.

+ Khai thác tự do.

+ Kỹ thuật khai thác lạc hậu.

+ Thăm dò chưa chuẩn xác.

Câu 3: ( 3 điểm) 

- Vẽ biểu đồ đẹp, chính xác, có tên và chú thích biểu đồ. ( 2 đ)

- Giải thích:  Vì khu vực ĐNÁ và Châu Á có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho cây lúa phát triển; diện tích đồng bằng lớn, đất phù sa màu mỡ, khí hậu mưa nhiều, mạng lưới sông ngòi dày đặc.. ( 1 đ)

Đề 2:

Câu 1: ( 3 điểm) 

-  Asean thành lập vào ngày 8/8/1967 ( 0,5 đ)
- Có 10 nước thành viên. ( 0.5 đ)
- Mục tiêu: Giữ vững hòa bình, an ninh, ổn định khu vực, xây dựng một cộng đồng hòa hợp, cùng nhau phát triển kinh tế xã hội. ( 1 đ)

- Nguyên tắc: tự nguyện, tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia thành viên và ngày càng hợp tác toàn diện hơn, cùng khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế. (1 đ)

Câu 2: ( 4 điểm)
* Biển VN mang tính chất nhiệt đới gió mùa:
- Chế độ gió: gió Đông Bắc (từ T10 –> T4; gió Tây Nam (từ T5 –>T11). (1 đ)
+ Gió trên biển mạnh hơn đất liền, mùa hạ mát hơn, mùa đông ấm hơn.

- Nhiệt độ trung bình tầng mặt là 23 0C; biên độ nhiệt nhỏ hơn trên đất liền. (0,5 đ)
- Chế độ mưa: TB:1100 -> 1300mm. (0,5 đ)
* Nguyên nhân làm ô nhiễm môi trường biển.
- Do chất thải dầu khí, chất thải sinh hoạt. ( 1 đ)

* Biện pháp bảo vệ:
- Cần có kế hoạch khai thác hợp lí tài nguyên biển để bảo vệ nguồn lợi có hạn của biển, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường biển. ( 1 đ)
Câu 3: ( 3 điểm) 

- Tính được tỉ lệ  % . ( 0,5 đ)

	

Lãnh thổ
	Lúa ( %)

	Đông Nam Á
	26,2

	Châu Á
	71,3

	Thế giới
	100


- Vẽ biểu đồ đẹp, chính xác, có tên và chú thích biểu đồ. ( 1,5 đ)

- Giải thích:  Vì khu vực ĐNÁ và Châu Á có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho cây lúa phát triển; diện tích đồng bằng lớn, đất phù sa màu mỡ, khí hậu mưa nhiều, mạng lưới sông ngòi dày đặc.. ( 1 đ)

IV. Củng cố:
- GV thu bài, nhận xét ý thức làm bài của HS.

V. Hướng dẫn về nhà. ( 1p)

- Tiếp tục ôn tập lại phần kiến thức đã ôn tập và kiểm tra.

- Đọc và tìm hiểu bài 28 “ Đặc điểm địa hình Việt Nam”: 

+ Địa hình nước ta có đặc điểm như thế nào.

+ Các nhân tố ảnh hưởng tới địa hình nước ta
